KHÁCH SẠN


******************************** GALILEO ROOMMASTER***************************************

MÃ HOÁ VÀ GIẢI MÃ

Tìm mã tập đoàn khách sạn Marriott:


GC*11/HTL/MARRIOTT
Giải mã một code tập đoàn khách sạn:


GC*11/HTL/MC

MỨC ĐỘ THAM GIA

Ký hiệu chỉ mức độ tham gia của khách sạn được hiển thị trước mã tập đoàn khách sạn trong bảng danh sách các khách sạn (HOA)

	Mức độ tham gia
	Ký hiệu

	“Inside Shopper”
	 A: Giá hiển thị vẫn còn phòng

 O: Giá hiển thị không còn phòng, nhưng có giá khác

 C: Khách sạn hết phòng trống

	“BAR” – Giá tôt nhất
	 !


BỐN BƯỚC CƠ BẢN ĐỂ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

	HOA           Bước 1 : Hiển thị danh sách các khách sạn


* Gắn với chặng bay:

- Chặng 1, ở 1 đêm




/1+HOA

- Chặng 1, ngày trả phòng là 12Aug


/1+HOA-12AUG

- Chặng 2, ngày trả phòng là 12Aug, đặt ở HKG

/2+HOA-12AUGHKG

- Lựa chọn tập đoàn khách sạn



/2+HOA/MC

  thành phố hoặc sân bay khác

- Lựa chọn nhiều tập đoàn khách sạn


/2+HOA/HY+MC

  (tối đa là 6)

* Không gắn với chặng bay:

- Tại SYD, thời gian ở từ 22Aug đến 24Aug

HOA22AUG-24AUGSYD

- Tại SYD, thời gian ở từ 22Aug đến 24Aug

HOA22AUG-24AUGSYD2

   cho 2 người

- Tại SYD, 1 đêm cho 3 người



HOA22AUGSYD3

- Tại SYD, hiển thị giá thoả thuận và giá 


HOA22AUGSYD/@IBM/C-ALL

  công bố

- Hiển thị lại danh sách khách sạn


HOA*R

- Xem trang tiếp





HOA*PD

- Xem trang trước




HOA*PU

- Để tìm phòng 3 hoặc phòng 4, thêm số người 

HOA22AUGNYC3

  lớn vào sau lệnh, vd tìm phòng cho 3 người, ở 1 đêm








	HOC          Bước 2:  Chi tiết các phòng và giá phòng của 1 khách sạn từ hiển thị HOA


- Các phòng của khách sạn trên dòng 4


HOC4

- Hiển thị lại danh sách phòng



HOC*R

	HOV          Bước 3: Hiển thị điều kiện phòng


- Cho phòng trên dòng 2 từ hiển thị HOC

HOV2

- Cho phòng đã đặt (vd: segment 3 trong BF)

HOVS3

- Hiển thị lại điều kiện phòng



HOV*R

	N               Bước 4: Lệnh đặt phòng


(Note: Tên khách cần được nhập trước khi làm lệnh đặt phòng khách sạn)

- Lệnh đặt 2 phòng từ hiển thị HOV, đặt cọc

N2INSIDE/G-DPST

bằng thẻ tín dụng




AX373912345678965EXP1209

- Lệnh đặt 1 phòng từ hiển thị HOC, dòng 3, 

N1INSIDE3/G-

đảm bảo bằng thẻ tín dụng



AX373912345678965EXP1209

- Lệnh đặt 1 phòng từ hiển thị HOV, 

dùng số thẻ khách hàng thường xuyên


N1INSIDE/FG–4588231












CÁC CHỨC NĂNG BỔ SUNG

HOU

BỔ SUNG THÔNG TIN CHO HIỂN THỊ HOA
Sau khi hiển thị danh sách các khách sạn (HOA), các bổ sung sau có thể sử dụng để:

- Thay đổi ngày trả phòng



HOU-18AUG

- Thay đổi ngày nhận/trả phòng



HOU21APR-24APR

- Lựa chọn tập đoàn khách sạn (tối đa 6)

HOU/BW+HH+RA

- Thay đổi khoảng cách hoặc hướng


HOU/D-10N

  (Trong vòng 10 dặm về hướng bắc)

- Hiển thị giá thoả thuận và giá công bố


HOU/@ACME/C-ALL

HOD

CÁC MÔ TẢ VÀ CHÍNH SÁCH CỦA KHÁCH SẠN

* Sử dụng các câu lệnh sau để hiển thị các mô tả và chính sách của:

- Tập đoàn khách sạn (MC)



HODMC

- Khách sạn từ hiển thị dòng 2 



HOD2

  của màn hình HOA

- Khách sạn trên chặng 4 của Booking File

HODS4

- Mã số khách sạn trên Galileo



HOD12345

* Hiển thị một số thông tin chi tiết của 

- Tập đoàn khách sạn




HODMC/5+HELP+10

- Khách sạn từ hiển thị dòng 2 



HOD2/DPST+CANC+ROOM

  của màn hình HOA

- Khách sạn trên chặng 4 của Booking File

HODS4/PROM+FACI

- Khách sạn từ màn hình HOD



HOD/2+5

- Hiển thị lại trang mô tả gần nhất


HOD*R

HOR   
CÁC ĐỊA ĐIỂM ƯA THÍCH

- Hiển thị các địa điểm ưa thích của một


HORBKK

thành phố hoặc sân bay 

- Hiển thị danh sách khách sạn tại một


/1+HOA4/-12AUG

địa điểm ưa thích trên dòng 4 của HOR

- Hiển thị lại danh sách các điểm ưa thích

HOR*R

CÁC MỤC BỔ SUNG ĐỂ TÌM KHÁCH SẠN

Các mục bổ sung sau đây có thể thêm vào để chọn lọc các khách sạn

	Tìm
	Sử dụng
	Ví dụ
	Chú thích

	Xếp hạng sao
	/AAA
	/AAA3

/AAA2-4
	Tìm KS 3 sao

Tìm KS từ 2 đến 4 sao

	Loại phòng, giường
	/B-
	/B-C1D

/B-*2D
	Phòng tiêu chuẩn (Standard), 1 giường đôi (Double)

Phòng có 2 giường đôi bất kỳ

	Mã tập đoàn KS
	/
	/SI+ES
	Tập đoàn Sheraton và Embassy Suites

	Khoảng cách, hướng
	/D-
	/D-5

/D-5N

/D-5K
	Trong vòng 5 dặm

Trong vòng 5 dặm về hướng bắc

Trong vòng 5 kilomet

	Vị trí
	/L-
	/L-C

/L-R
	Thành phố

Khu nghỉ mát

	Giá thương lượng
	/@
	/@ACME

/@ACME/C-ALL
	Chỉ hiển thị giá thương lượng

Giá thương lượng và giá thoả thuận

	Tên khách sạn
	/N-
	/N-PLAZA
	Tên KS bao gồm chữ PLAZA

	Loại giá
	/C-
	/C-I
	Giá cho khách làm trong ngành du lịch

	Mức giá
	/V
	/V100

/V-100
	Giá phòng khoảng 100 đv tiền địa phương

Giá phòng dưới 100 đv tiền địa phương

	Địa điểm ưa thích
	/R-
	/R-LOUVRE
	Gần LOUVRE

	Phương tiện
	/T-
	/T-T
	Taxi


CÁC BỔ SUNG CHO LỆNH ĐẶT PHÒNG

Các bổ sung dưới đây được nhập vào sau lệnh đặt phòng để gửi thêm thông tin cho KS

	Số thẻ khách bay thường xuyên
	/FT–UA78321764901

	Corporate ID 
	/CD–89332546

	Yêu cầu 1 cũi cho trẻ em
	/CR–1

	Đặt cọc bằng ngân phiếu
	/G-DPST

	Đặt cọc bằng thẻ tín dụng
	/G–DPST VI4427806666666661EXP1209

	Thêm 1 người lớn
	/EX–1

	Thêm một trẻ em
	/EC–1

	Đảm bảo bằng thẻ tín dụng
	/G– VI4427806666666661EXP1209

	Số thẻ khách hàng thân thiết
	/FG–5690112

	Tên khách (thay cho tên khách số 1 trong booking file
	/NM–DUNCAN J

	Yêu cầu giường cuốn cho người lớn
	/RA–1

	Yêu cầu giường cuốn cho trẻ em
	/RC–1

	Thông tin dịch vụ đặc biệt (yêu cầu phòng gần thang máy)
	/SI–RQST NEAR ELEVATOR


ĐẶT PHÒNG TRỰC TIẾP

Khi đã biết mã số khách sạn, bạn có thể làm lệnh đặt phòng trực tiếp mà không cần hiển thị HOA

Lưu ý: Tên khách phải được nhập trước khi thực hiện lệnh bán

- Đặt 1 phòng cho 1 người lớn (A1K-1) với các thông tin bổ sung

0HHLCYNN122FEB–24FEB14165 A1K–1/CD–163998

- Chèn sau chặng bay thứ nhất 2 phòng cho 2 người lớn, đảm bảo bằng thẻ tín dụng

/1+0HHLESNN2–17JUN24356 A1K–2/G– VI4427806666666661EXP1202
HOM

THAY ĐỔI LẠI PHÒNG KHÁCH SẠN ĐÃ ĐẶT

Lưu ý: Trước khi thực hiện việc thay đổi thông tin của phòng KS đã đặt, bạn hãy kiểm tra lại các điều kiện về việc thay đổi

- Thay đổi ngày nhận /trả phòng trên chặng 3

HOM3D/23JUN–26JUN

- Thêm hoặc thay đổi các thông tin bổ sung

HOM3O/FG–788231
cho chặng 3


- Xoá thông tin bổ sung của chặng 3


HOM3X/FG

HUỶ PHÒNG KHÁCH SẠN

- Huỷ chặng 5





X5

- Huỷ tất cả các chặng khách sạn


XH

Lưu ý: bạn sẽ nhận được số báo huỷ từ khách sạn trước khi ban kết thúc hoặc thoát khỏi booking

GỬI THÔNG TIN ĐẾN KHÁCH SẠN

* Gửi BF đến khách sạn với thông tin yêu cầu số xác nhận, yêu cầu làm rõ các quy định  và các thông tin liên quan đến BF. Các bước như sau:

1. Hiển thị booking





*–ROBERTS

2. Tạo dòng thông tin




V.HSI*PLEASE ADVISE CONFO 

    (Vd: gửi tới KS Sheraton – SI)



NUMBER- THANKS

3. Gửi booking đến queue(*) của khách sạn


QEB/VQD
* Gửi điện tới khách sạn yêu cầu các thông tin không liên quan đến booking. 

1.  Tạo dòng ghi chú, vi dụ:

- Thông tin về đại lý: tên, điện thoại…



NP.VSI*FANTASY TRAVEL 1234567









REP MS JOLIE

- Yêu cầu KS cung cấp thông tin


NP.HSI*PLEASE MAIL A SUPPLY




OF BROCHURES FOR SHERATON 

2. Gửi thông tin đến Queue(*) của khách sạn   

 
QEM/VQD

Queue(*)  : Tra queue của khách sạn SI:
    

GC*11/HTL/SI

QUY ĐỔI LOẠI TIỀN HIỂN THỊ

Việc chuyển đổi này chỉ mang tính chất thông tin và không được đảm bảo

- Từ hiển thị HOC, đổi ra tiền EUR


HOC*R/EUR

- Từ hiển thị HOA, đổi ra tiền CAD


HOA*R/CAD






